
PHỤ LỤC 1 

Quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào học                                                              

tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc 

năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số: 1172/QĐ-UBND ngày  26 tháng 6 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Khối lớp 
Số lớp 

dự kiến 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu nội 

trú (ăn, ở 

tại trường) 

Chỉ tiêu 

bán trú 

buổi trưa 

1 Cấp Tiểu học 12 385 185 200 

1.1 Lớp 1 2 55 10 45 

1.2 Lớp 2 2 60 35 25 

1.3 Lớp 3 2 60 35 25 

 Tổng lớp 1,2,3 6 175 80 95 

1.4 Lớp 4 3 105 60 45 

1.5 Lớp 5 3 105 45 60 

 Tổng lớp 4,5 6 210 105 105 

2 Cấp Trung học cơ sở 18 640 590 50 

2.1 Lớp 6 5 180 145 35 

2.2 Lớp 7 4 150 145 5 

2.3 Lớp 8 4 140 135 5 

2.4 Lớp 9 5 170 165 5 

TỔNG CỘNG 30 1025 775 250 
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PHỤ LỤC 2 

Quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào học                                                              

tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Khuất Xá 

năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số: 1172 /QĐ-UBND ngày  26  tháng 6 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Khối lớp 
Số lớp 

dự kiến 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu nội 

trú (ăn, ở 

tại trường) 

Chỉ tiêu 

bán trú 

buổi trưa 

1 Cấp Tiểu học 15 500 206 294 

1.1 Lớp 1 3 100 26 74 

1.2 Lớp 2 3 105 35 70 

1.3 Lớp 3 3 96 29 67 

 Tổng lớp 1,2,3 9 301 90 211 

1.4 Lớp 4 3 95 56 39 

1.5 Lớp 5 3 104 60 44 

 Tổng lớp 4,5 6 199 116 83 

2 Cấp Trung học cơ sở 21 730 634 96 

2.1 Lớp 6 5 174 169 5 

2.2 Lớp 7 5 172 135 37 

2.3 Lớp 8 5 174 150 24 

2.4 Lớp 9 6 210 180 30 

TỔNG CỘNG 36 1230 840 390 
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PHỤ LỤC 3 

Quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào học                                                              

tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn 

năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số: 1172 /QĐ-UBND ngày  26  tháng 6 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Khối lớp 
Số lớp 

dự kiến 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu nội 

trú (ăn, ở 

tại trường) 

Chỉ tiêu 

bán trú 

buổi trưa 

1 Cấp Tiểu học 16 560 386 174 

1.1 Lớp 1 2 70 30 40 

1.2 Lớp 2 2 70 39 31 

1.3 Lớp 3 3 105 85 20 

 Tổng lớp 1,2,3 7 245 154 91 

1.4 Lớp 4 4 140 105 35 

1.5 Lớp 5 5 175 127 48 

 Tổng lớp 4,5 9 315 232 83 

2 Cấp Trung học cơ sở 20 700 485 215 

2.1 Lớp 6 5 168 119 49 

2.2 Lớp 7 5 177 135 42 

2.3 Lớp 8 5 176 126 50 

2.4 Lớp 9 5 179 105 74 

TỔNG CỘNG 36 1260 871 389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PHỤ LỤC 4  

Quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào học                                                              

tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quốc Khánh 

năm học 2026-2027 
(Kèm theo Quyết định số:  1172 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

STT Khối lớp 
Số lớp 

dự kiến 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu nội 

trú (ăn, ở 

tại trường) 

Chỉ tiêu 

bán trú 

buổi trưa 

1 Cấp Tiểu học 12 400 335 65 

1.1 Lớp 1 2 71 24 47 

1.2 Lớp 2 2 72 62 10 

1.3 Lớp 3 2 72 69 3 

 Tổng lớp 1,2,3 6 215 155 60 

1.4 Lớp 4 3 90 85 5 

1.5 Lớp 5 3 95 95 0 

 Tổng lớp 4,5 6 185 180 5 

2 Cấp Trung học cơ sở 24 790 790 0 

2.1 Lớp 6 6 195 195 0 

2.2 Lớp 7 6 200 200 0 

2.3 Lớp 8 6 205 205 0 

2.4 Lớp 9 6 190 190 0 

TỔNG CỘNG 36 1190 1125 65 
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